
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /QĐ-PGDĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Đông, ngày        tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2025-2026 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 

03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động 

của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của UBND quận Hà 

Đông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và 

Đò tạo quận Hà Đông;  

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-BCĐ ngày 31/3/2025 của Ban Chỉ đạo 

tuyển sinh quận Hà Đông về Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 

năm học 2025-2026; Kế hoạch số 163/KH-BCĐ ngày 29/4/2025 của Ban Chỉ 

đạo tuyển sinh quận Hà Đông về Tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Vạn Bảo đạt 

tiêu chí chất lượng cao năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của bộ phận Chuyên môn cấp tiểu học và các trường tiểu học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 30 Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2025 - 2026 của 

các trường tiểu học công lập quận Hà Đông (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh lớp 1 của các trường tiểu học thực hiện nhiệm 

vụ triển khai thực hiện Kế hoạch số 147/KH-BCĐ ngày 31/3/2025 của Ban Chỉ 

đạo tuyển sinh quận Hà Đông về Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 

6 năm học 2025-2026 đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, đúng 

quy chế.  

Điều 3. Lãnh đạo phụ trách và công chức chuyên môn cấp học phòng 

GDĐT; Hiệu trưởng các trường tiểu học công lập và các ông, bà có tên ở Điều 1 

căn cứ quyết định thi hành./.      

  Nơi nhận:                       
- Sở GDĐT Hà Nội     Để 

- BCĐTS Quận;         báo cáo 

- Như Điều 3; 
- Lưu: VT.   

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Thị Lệ Hằng 
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DANH SÁCH 

 1. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Bích Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Tạ Thuý Ngà Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Dương Quang Huy Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Đặng Như Chung Nhân viên Thư ký   

5 Nguyễn Thị Kim Hoa Giáo viên Thành viên   

6 Phạm Thị Huyền Giáo viên Thành viên   

7 Phùng Thị Thuý Nga Giáo viên Thành viên   

8 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Thành viên   

9 Nguyễn Thị Thu Bồn Giáo viên Thành viên   

10 Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên Thành viên   

11 Phạm Kiều Nga Giáo viên Thành viên   

12 Lại Thị Nhâm Giáo viên Thành viên   

13 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Thành viên   

14 Nguyễn Thị Tú Uyên Giáo viên Thành viên   

15 Hoàng Ngọc Thuỷ Giáo viên Thành viên   

16 Phạm Thị Xuyên Giáo viên Thành viên   

17 Ngô Thị Quyên Giáo viên Thành viên   

18 Lê Thu Thuỷ Giáo viên Thành viên   

19 Bùi Thị Tuyết Giáo viên Thành viên   

20 Đỗ Thị Chi Giáo viên Thành viên   

21 Nguyễn Thị A Ly Giáo viên Thành viên   

22 Bùi Thị Thu Hương Nhân viên Thành viên   

23 Mai Thị Thu Trang Nhân viên Thành viên   

24 Chu Thị Tuyết Nhân viên Thành viên   

25 Lã Thị Hoà Giáo viên Thành viên   

26 Nguyễn Thị Hồng Anh Giáo viên Thành viên  

27 Lê Ngọc Kim Nhân viên Thành viên  

28 Đỗ Khắc Trung Nhân viên Thành viên  

29 Phạm Văn Luy Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm 29 người 
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DANH SÁCH 

2.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ TRỌNG TẤN 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Yến Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thị Nhâm Giáo viên Phó chủ tịch   

3 Đặng Thị Thảo Nhân viên Thư ký   

4 Phùng Thị Thắng Giáo viên Thành viên   

5 Trần Thị Trang Giáo viên Thành viên   

6 Bùi Thị Thạo Nhân viên Thành viên   

7 Nguyễn Thị Mai Linh Nhân viên Thành viên   

8 Lê Thị Quỳnh Như Nhân viên Thành viên   

   

  Danh sách gồm có 08 người 
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DANH SÁCH 

 3. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NGHĨA 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Cao Thị Lan Hương Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Lê Thị Sang Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Thơm Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Lê Thị Thu Huyền Nhân viên Thư ký   

5 Đỗ Đăng Thơm Nhân viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Mai Nhân viên Thành viên   

7 Phạm Thị Phú Nhân viên Thành viên   

8 Nguyễn Minh Tuấn Nhân viên Thành viên   

9 Đỗ Thị Tuyết Nhân viên Thành viên  

10 Phạm Thị Tươi Giáo viên Thành viên  

11 Nguyễn Thị Thuyết Giáo viên Thành viên  

12 Nguyễn Thị Doàn Giáo viên Thành viên  

13 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Thành viên  

14 Nguyễn Thị Huyền Phương Nhân viên Thành viên  

15 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Thành viên  

16 Đoàn Thị Hương Giáo viên Thành viên  

17 Nguyễn Thị Bình  Giáo viên Thành viên  

   

  Danh sách gồm có 17 người 
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DANH SÁCH 

4.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CƯỜNG 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Đinh Thị Thao Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thị Liên Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Ngô Đình Văn  Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Bùi Thị Tuyết Nhân viên Thư ký   

5 Tô Thị Thuý Nguyệt Nhân viên Thành viên   

6 Hà Thị Nhung Nhân viên Thành viên   

7 Phạm Thị Kim Liên Nhân viên Thành viên   

8 Phạm Thị Giang Nhân viên Thành viên  

9 Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên Thành viên  

10 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Thành viên  

11 Trần Thị Minh Hương Giáo viên Thành viên  

12 Phạm Thị Quyên Giáo viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 12 người 
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DANH SÁCH 

 5. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LƯƠNG II 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Đinh Thị Bích Hảo Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thị Thu Trà Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhân viên Thư ký   

4 Nguyễn Trọng Sự Phó hiệu trưởng Thành viên   

5 Đoàn Thị Ngọc Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Thành viên  

7 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Thành viên  

8 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Thành viên  

9 Trương Thị Như Hoa Nhân viên Thành viên  

10 Phạm Thị Hạnh Nhân viên Thành viên  

11 Đào Thị Luyến Nhân viên Thành viên  

12 Nguyễn Minh Châu Giáo viên Thành viên  

13 TRần Thục Anh Giáo viên Thành viên  

14 Nguyễn Thị Minh Châu Giáo viên Thành viên  

Danh sách gồm có 14 người 
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DANH SÁCH 

 6. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LƯƠNG I 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Yến Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thị Nhâm Giáo viên Phó chủ tịch   

3 Đặng Thị Thảo Nhân viên Thư ký   

4 Phùng Thị Thắng Giáo viên Thành viên   

5 Trần Thị Trang Giáo viên Thành viên   

6 Bùi Thị Thạo Nhân viên Thành viên   

7 Nguyễn Thị Mai Linh Nhân viên Thành viên   

8 Lê Thị Quỳnh Như Nhân viên Thành viên   

 

Danh sách gồm có 08 người 
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DANH SÁCH 

 7. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN YÊN 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Phương Thị Thìn Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thị Hồng Hải Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Phượng Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Nguyễn Thu Huyền Nhân viên Thư ký   

5 Nguyễn Thị Thanh Nhân viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên Thành viên   

7 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Thành viên   

8 Nguyễn Thị Nguyệt Nhân viên Thành viên   

9 Trần Thị Hoà Giáo viên Thành viên   

10 Quách Thị Quỳnh Trang Giáo viên Thành viên   

11 Nguyễn Thuý Huyền Nhân viên Thành viên   

12 Trần Thị Thanh Thuỷ Nhân viên Thành viên   

13 Nguyễn Thị Nga Nhân viên Thành viên   

 

Danh sách gồm 13 người 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

DANH SÁCH 

8.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIẾN HƯNG 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Lê Thanh Hương Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thu Oanh Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Hải Vân Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Lê Thị Vân Giáo viên Thư ký   

5 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Thành viên   

6 Đỗ Mai Anh Nhân viên Thành viên   

7 Nguyễn Thị Thu Hoài Nhân viên Thành viên   

8 Vũ Thị Ngà Nhân viên Thành viên   

9 Trần Thị Hải Yến Nhân viên Thành viên   

10 Phan Thị Huệ Nhân viên Thành viên   

 

Danh sách gồm 10 người 
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DANH SÁCH 

9.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG MAI II 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Bùi Thị Bích Hường Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Phạm Văn Tuấn Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Phan Thị Thuý Hằng Nhân viên Thư ký   

4 Hoàng Thị Hải Yến Nhân viên Thành viên   

5 Nguyễn Minh Sinh Nhân viên Thành viên   

6 Đỗ Lệ Huyền Giáo viên Thành viên   

7 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Thành viên   

8 Nguyễn Thị Hồng Vui Giáo viên Thành viên  

9 Trần Thị Thu Hương Giáo viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 09 người 
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DANH SÁCH 

10. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Vũ Thị Yến Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Văn Tuyền Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Bùi Thị Mến Giáo viên Thư ký   

4 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Thành viên   

5 Lê Thị Minh Cúc Nhân viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Anh Tuấn Nhân viên Thành viên   

7 Lê Ngọc Anh Nhân viên Thành viên   

 

Danh sách gồm có 07 người 
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DANH SÁCH 

11.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Đỗ Thị Minh Yến Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Hồ Diễm Hằng Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Bích Thuỳ Nhân viên Thư ký   

4 Lê Văn Soát Giáo viên Thành viên   

5 Nguyễn Thị Thương Nhân viên Thành viên   

6 Mai Thị Dân Nhân viên Thành viên   

7 Ngô Thuỳ Ninh Nhân viên Thành viên   

8 Trần Hồng Hạnh Nhân viên Thành viên  

9 Nguyễn Nhật Linh Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 09 người 
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DANH SÁCH 

12.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HƯNG 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Trần Thị Mai Hương Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Ngô Lan Anh Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Lê Thị Oanh Nhân viên Thư ký   

4 Lương Thị Hồng Mùi Phó hiệu trưởng Thành viên   

5 Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Hương Liên Giáo viên Thành viên   

7 Phạm Thị Luyên Giáo viên Thành viên   

8 Trịnh Thị Thu Giáo viên Thành viên  

9 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên Thành viên  

10 Vũ Thị Hường Giáo viên Thành viên  

11 Vũ Thị Hồng Thiều Giáo viên Thành viên  

12 Đỗ Thị Xuân Giáo viên Thành viên  

13 Vương Thị Tuyền Giáo viên Thành viên  

14 Trần Thị Bích Liên Nhân viên Thành viên  

15 Dương Thị Vân Trang Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 15 người 
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DANH SÁCH 

13.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Teo Thị Thanh Mai Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Vũ Thị Trâm Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thế Thành Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Nguyễn Thị Lan Anh Nhân viên Thư ký   

5 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên Thành viên  

6 Nguyễn Thị Hướng Giáo viên Thành viên  

7 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Thành viên  

8 Nguyễn Thị Hồng Điệp Giáo viên Thành viên  

9 Hoàng Thị Bắc Giáo viên Thành viên  

10 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Thành viên  

11 Kiều Thị Lý Giáo viên Thành viên  

12 Nguyễn Hà Trang Giáo viên Thành viên  

13 Nghiêm Hoàng Yến Giáo viên Thành viên  

14 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên Thành viên  

15 Nguyễn Thị Doan Giáo viên Thành viên  

16 Võ Kiều Chinh Giáo viên Thành viên  

17 Ngô Thị Hồng Nhung Giáo viên Thành viên  

18 Lê Thị Thanh Thảo Giáo viên Thành viên  

19 Trần Phương Trinh Giáo viên Thành viên  

20 Hà Thị Thu Quỳnh Giáo viên Thành viên  

21 Nguyễn Thị Minh Phương Giáo viên Thành viên  

22 Nguyễn Hồng Quân Giáo viên Thành viên  

23 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Thành viên  

24 Đặng Thị Thuỳ Giáo viên Thành viên  

25 Nguyễn Hải Yến Giáo viên Thành viên  

26 Nguyễn Hồng Anh Giáo viên Thành viên  

27 Phạm Văn Dương Giáo viên Thành viên  

28 Lê Thị Giang Giáo viên Thành viên  

29 Dương Thị Thuý Giáo viên Thành viên  

30 Dương Thanh Bình Giáo viên Thành viên  
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31 Nguyễn Thị Huyển Giáo viên Thành viên  

32 Dương Thị Diệp Thuý Giáo viên Thành viên  

33 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Thành viên  

34 Đặng Thị Vân Hà Giáo viên Thành viên  

35 Vũ Quỳnh Trang Giáo viên Thành viên  

36 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Thành viên  

37 Bùi Thị Lan Anh Giáo viên Thành viên  

38 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Thành viên  

39 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Thành viên  

40 Nguyễn Thị Linh Giáo viên Thành viên  

41 Lại Ngọc Hương Giáo viên Thành viên  

42 Hà Minh Hiệu Giáo viên Thành viên  

43 Lê Thị Nhung Giáo viên Thành viên  

44 Trần Thị Hương Giáo viên Thành viên  

45 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Thành viên  

46 Trần Thị Nhài Giáo viên Thành viên  

47 Nguyễn Thị Thanh Ngoan Giáo viên Thành viên  

48 Trần Thị Thanh Xuân Giáo viên Thành viên  

49 Nguyễn Thị Đào Giáo viên Thành viên  

50 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Thành viên  

51 Nguyễn Thị Hà Ly Giáo viên Thành viên  

52 Nguyễn Trí Cường Giáo viên Thành viên   

53 Dương Thị Bích Nguyệt Nhân viên Thành viên   

54 Vũ Thị Bích Ngọc Nhân viên Thành viên   

55 Phạm Thị Tuyết Nhân viên Thành viên   

56 Nguyễn Đức Lượng Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 56 người 
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DANH SÁCH 

14.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG NỘI B 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Tuyết Minh Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Bùi Thị Phương Hoà Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Thư ký   

4 Nguyễn Quang Trung Giáo viên Thành viên   

5 Trần Thị Lơ Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Thành viên   

7 Lương Lệ Liên Giáo viên Thành viên   

8 Nguyễn Thị Phúc Hưng Giáo viên Thành viên  

9 Nguyễn Thị Như Hải Giáo viên Thành viên  

10 Chu Thị Thanh Hiển Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 10 người 
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DANH SÁCH 

15.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG NỘI A 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Tạ Quang Hưng Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Vĩnh Giáo viên Thư ký   

4 Triệu Thị Hoà Giáo viên Thành viên   

5 Đỗ Thị Phương Thảo Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên Thành viên   

7 Dương Thị Ngọ Giáo viên Thành viên   

8 Nguyễn Thị Hương Giang Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 08 người 
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DANH SÁCH 

16.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Đinh Thị Thảo Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Dương Thị Thơm Giáo viên Phó chủ tịch   

3 Lê Thị Ngọc Giáo viên Thư ký   

4 Nguyễn Thị Đức Giáo viên Thành viên   

5 Nghiêm Thuỷ Đường Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Toán Giáo viên Thành viên   

7 Đào Nguyệt Thu Giáo viên Thành viên   

8 Đinh Thị Minh Nguyệt Nhân viên Thành viên  

9 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 09 người 
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DANH SÁCH 

17.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Thị Thu Trang Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Phạm Thế An Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Thanh Hoa Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Phạm Thị Hiển Giáo viên Thư ký   

5 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Minh Trâm Giáo viên Thành viên   

7 Nguyễn Thị Hải Giáo viên Thành viên   

8 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Thành viên  

9 Nguyễn Thị Hướng Giáo viên Thành viên  

10 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Thành viên  

11 Phạm Thị Lệ Giáo viên Thành viên  

12 Hoàng Mai Hương Giáo viên Thành viên  

13 Nguyễn Thị Oanh Nhân viên Thành viên  

14 Đào Thị Hồng Thuý Nhân viên Thành viên  

15 Dương Thị Thanh Hoà Nhân viên Thành viên  

Danh sách gồm có 15 người 
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DANH SÁCH 

18.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN KHÊ 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Trần Thị Quyên Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Lê Thị Kim Hoa Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Thư ký   

4 Nguyễn Thị Chang Giáo viên Thành viên   

5 Đồng Thị Thu Hiền Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên Thành viên   

7 Phạm Ngọc Anh Giáo viên Thành viên   

8 Trần Thị Hà Vân Giáo viên Thành viên  

9 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Thành viên  

10 Nguyễn Thị Thư Giáo viên Thành viên  

11 Nguyễn Bảo Dung Giáo viên Thành viên  

12 Bùi Thu Hương Giáo viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 12 người 
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DANH SÁCH 

19.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA KHÊ 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Bùi Thị Chuyên Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Ngô Thị Thuỷ Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Đặng Thị Chinh Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch  

4 Lê Thị Hạnh Giáo viên Thư ký  

5 Dương Thị Thu Trang Giáo viên Thành viên  

6 Vũ Thị Minh Hồng Giáo viên Thành viên  

7 Phan Thanh Thuỷ Giáo viên Thành viên  

8 Ngô Thị Hiếu Thiện Giáo viên Thành viên  

9 Nguyễn Thị Hường Giáo viên Thành viên  

10 Hoàng Thị Thắm Giáo viên Thành viên  

11 Vũ Thị Lan Anh Giáo viên Thành viên   

12 Nguyễn Thị Liễu Giáo viên Thành viên  

13 Nguyễn Anh Trâm Nhân viên Thành viên   

14 Nguyễn Cẩm Tú Nhân viên Thành viên   

15 Phạm Thị Hải Oanh Nhân viên Thành viên   

16 Nguyễn Sỹ Hiếu Nhân viên Thành viên   

17 Nguyễn Thị Thanh Hương Nhân viên Thành viên  

18 Bùi Thảo Trang Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 18 người 
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DANH SÁCH 

20.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Vũ Kim Loan Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thị Bẩy Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Trương Thị Hoàng Anh Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Lê Thị Thu Hạnh Giáo viên Thư ký   

5 Đặng Thu Lan Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Minh Giáo viên Thành viên   

7 Lê Thị Hảo Giáo viên Thành viên   

8 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên Thành viên  

9 Phùng Thị Ngọc Bích Giáo viên Thành viên  

10 Nguyễn Thị Huệ Nhân viên Thành viên  

11 Võ Dương Ngọc Anh Nhân viên Thành viên  

12 Đào Thị Minh Thoan Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 12 người 
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DANH SÁCH 

21.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN ĐĂNG NINH 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Hương Giang Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thị Huyền Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Chu Thị Thắm Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Đỗ Thị Mai Nhân viên Thư ký   

5 Đỗ Thu Thuỷ Nhân viên Thành viên   

6 Trần Thị Thu Huyền Nhân viên Thành viên   

7 Nguyễn Thị Viên Giáo viên Thành viên   

8 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên Thành viên  

9 Dương Thuý Hà Nhân viên Thành viên  

10 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 10 người 
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DANH SÁCH 

22.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÃM 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Thu Hà Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Đặng Văn Thịnh Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Phạm Thị Thuý Hà Nhân viên Thư ký   

4 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nhân viên Thành viên   

5 Nguyễn Thị Thuỳ Nhân viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên Thành viên   

7 Trịnh Kiều Trang Nhân viên Thành viên   

8 Tưởng Thị Trang Giáo viên Thành viên  

9 Bùi Thị Hương Giáo viên Thành viên  

10 Đặng Cẩm Ly Giáo viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 10 người 
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DANH SÁCH 

23.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Lê Trung Tuấn Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Nguyễn Thị Hương Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Thu Thơm Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Nguyễn Thị Hồng Nhân viên Thư ký   

5 Nguyễn Hồng Thu Nhân viên Thành viên   

6 Lê Thị Thuỷ Nhân viên Thành viên   

7 Tạ Thị Mai Hương Nhân viên Thành viên   

8 Lâm Thị Thanh Bình Nhân viên Thành viên  

9 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Thành viên  

10 Vũ Hải Ly Giáo viên Thành viên  

11 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Thành viên  

12 Đinh Thị Trâm Giáo viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 12 người 
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DANH SÁCH 

24.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Ngô Thị Hồng Lương Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Đinh Thị Ngọc Lan Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thanh Huyền Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch -Thư ký   

4 Dương Thu Uyên Giáo viên Thành viên   

5 Đỗ Hương Giang Giáo viên Thành viên   

6 Tống Thị Hương Nhân viên Thành viên   

7 Lâm Thị Thu Hằng Nhân viên Thành viên   

8 Phí Thị Huyền Nhân viên Thành viên  

9 Trịnh Thị Diệp Nhân viên Thành viên  

10 Ngô Thị Trà My Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 10 người 
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DANH SÁCH 

25.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC MẬU LƯƠNG 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Mai Thị Kim Dung Hiệu trường Chủ tịch   

2 Vũ Tuấn Anh Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Lê Văn Tâm Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Bùi Thị Hằng Giáo viên Thành viên   

5 Dương Thị Vui Giáo viên Thành viên   

6 Lê Xuân Phương Giáo viên Thành viên   

7 Hoàng Thuý Hà Giáo viên Thành viên   

8 Nguyễn Thị Phi Diệp Nhân viên Thành viên  

9 Lê Thị Anh Chinh Nhân viên Thành viên  

10 Lê Thị Thu Nhân viên Thành viên  

11 Lê Thị Thảo Ngọc Giáo viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 11 người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

DANH SÁCH 

26.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thanh Vân Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Lê Hồng Sĩ Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Lệ Hường Nhân viên Thư ký   

4 Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên Thành viên   

5 Phạm Tiến Phong Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Thuý Nga Nhân viên Thành viên   

7 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên Thành viên   

8 Lương Thị Dung Giáo viên Thành viên  

9 Cao Thị Thanh Trang Giáo viên Thành viên  

10 Nguyễn Bích Liên Giáo viên Thành viên  

11 Hoàng Thị Phương Thảo Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 11 người 
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DANH SÁCH 

27.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC YẾT KIÊU 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Vũ Thị Bích Hường Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Hoàng Minh Chiên Phó hiệu trường Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nhân viên Thư ký   

4 Lương Thị Thanh Trà Giáo viên Thành viên   

5 Lê Ngọc Linh Giáo viên Thành viên   

6 Bùi Thị Luận Giáo viên Thành viên   

7 Nguyễn Thị Hoa Thơm Nhân viên Thành viên   

 

Danh sách gồm có 07 người 
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DANH SÁCH 

28.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Bùi Thị Mai Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Trần Thị Tuyết Mai Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Giang Huyền Chang Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

4 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Thư ký   

5 Phạm Thị Vân Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Minh Hiền Nhân viên Thành viên   

7 Ngô Thị Thao Nhân viên Thành viên   

8 Lê Thị Phương Thảo Nhân viên Thành viên  

9 Bùi Thị Hương Nhân viên Thành viên  

10 Đặng Thị Bích Ngọc Nhân viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 10 người 
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DANH SÁCH 

29.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG MAI I  

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Ngô Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Bùi Thị Huệ Phó hiệu trường Phó chủ tịch   

3 Đỗ Thị Ngân Nhân viên Thư ký   

4 Nguyễn Thị Thanh Cúc Nhân viên Thành viên   

5 Đỗ Thị Thuỷ Nhân viên Thành viên   

6 Trần Thị Ngọc Giáo viên Thành viên   

7 Đoàn Thuý Phượng Nhân viên Thành viên   

8 Ngô Thị Ngọc Nhân viên Thành viên  

9 Lê Văn Thế Giáo viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 09 người 
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DANH SÁCH 

30.  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC BIÊN GIANG 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Đính kèm Quyết định số…………ngày …………..năm 2025 của phòng GDĐT 

     

TT Họ và tên Chức vụ  

Chức danh  

trong HĐST 

Ghi 

chú 

1 Đặng Thuý Hằng Hiệu trưởng Chủ tịch   

2 Vũ Đức Thiệu Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch   

3 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên Thư ký   

4 Trịnh Xuân Đường Nhân viên Thành viên   

5 Nguyễn Thị Sơn Giáo viên Thành viên   

6 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Thành viên   

7 Nguyễn Thị Khanh Giáo viên Thành viên   

8 Dương Thị Kim Chi Giáo viên Thành viên  

 

Danh sách gồm có 08 người 
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